
ĐỖ TRẦN HOÀI PHƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.74.06.710.0CÐ NL 20D07/03/2002BắcHà Đông03042012701

4.64.04.010.0CÐ NL 20D12/04/2002DanhNguyễn Võ Minh03042012722

4.32.05.710.0CÐ NL 20D01/11/2002DuyPhan Nguyễn Anh03042012733

5.710.0CÐ NL 20D27/10/2002DuyPhạm Nhật03042012744

3.92.04.710.0CÐ NL 20D20/08/2002ĐạtNguyễn Phan Tiến03042012785

4.02.05.010.0CÐ NL 20D25/10/2002HàoPhạm Văn Đại03042012826

5.03.06.310.0CÐ NL 20D29/04/2002HậuLê Đặng Trung03042012837

4.63.05.310.0CÐ NL 20D08/09/2002HiếuPhan Trung03042012868

4.72.07.09.0CÐ NL 20D23/07/2002HuyĐặng Nguyễn Gia03042012899

4.94.04.710.0CÐ NL 20D15/09/2002KhangTrần Duy030420129710

5.65.05.310.0CÐ NL 20D16/08/2002LenPhan Hoàng030420130311

5.14.05.310.0CÐ NL 20D14/01/2002LiêmTrần Thanh030420130412

6.36.05.710.0CÐ NL 20D22/09/2000LongNguyễn Trương Minh030420130713

4.54.03.710.0CÐ NL 20D27/12/2002LộcLê Phát030420130814

5.04.05.39.0CÐ NL 20D24/09/2002NghĩaHồ Trung030420131415

5.04.05.010.0CÐ NL 20D24/04/2002PhúcDương Hoàng030420132216

3.51.05.010.0CÐ NL 20D24/09/2002ThắngTrương Quốc030420133417

6.16.05.310.0CÐ NL 20D12/02/2002ThiLê Văn030420133518

3.20.05.79.0CÐ NL 20D24/02/2002ThiênNguyễn Văn030420133619

6.14.07.710.0CÐ NL 20D03/11/2002TuấnPhan Anh030420134620

5.96.04.710.0CÐ NL 20D30/09/2002VươngNguyễn Minh030420135421
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